

Ôn Toán + TV 2

Bài 1 : Đặt tính rồi tính : 
46 + 38           76 – 67               46 + 35           90 – 34        37 + 43        82 - 43

Bài 2 : Tính nhẩm 
5 x 5 =                        2 x 8 =                              4 x 3 =
                  3 x 5 =

5 x 9 =                        2 x 4 =                              4x 6 =
3 x 10 =

5 x 4 =                        2 x 6 =                               4 x 7 =                      3 x 8 =

Bài 3 : tính 

5 kg x 4 = 
3 dm x 10 =

2 kg x 3 =
3 dm x 8 =

4 kg x 9 =
5 dm x 6 =

Bài 4 : Tính 

3 x 6 + 25 =                                   45 - 30 + 50=

5 x 3 + 49 =                                    5 x 7 - 29 =

Bài 5 : Thùng gạo tẻ có 53 kg, thùng gạo nếp có ít hơn thùng gạo tẻ 8 kg. Hỏi thùng gạo nếp có bao nhiêu ki - lô - gam?

Bài 6 : Tìm hiệu của hai số. Biết số bị trừ là 92, số trừ là số liền sau số 36.
Tiếng Việt

Bài 1: Gạch một gạch dư​ới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ai”. Gạch 2 gạch d​ưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “Làm gì” 
a. Mẹ mua cho em chiếc áo mới. 

b. Chị tặng em đôi giày này. 
c .Bác sĩ khám bệnh cho bé.
Bài 2 : Luyện viết bài

                                                                  Tìm ngọc
     Chó và mèo là những con vật rất tình nghĩa. Thấy chủ buồn vì mất viên ngọc Long Vương tặng, chúng xin đi tìm. Nhờ nhiều mưu mẹo, chúng đã lấy được viên ngọc. Từ đó, người chủ càng thêm yêu quý hai con vật thông minh, tình nghĩa.

Bài 3 : Tập làm văn: Viết đoạn văn từ 3 đến 5 câu kể về anh (chị) của em.

